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Nói chuyện với con bạn bằng (các) ngôn ngữ gia đình và chia sẻ văn hóa cũng như kinh nghiệm 
của bạn sẽ giúp củng cố việc học tiếng Anh của con. Sử dụng các trò chơi và hoạt động vui nhộn 
này bằng bất kỳ ngôn ngữ nào để hỗ trợ sự phát triển ngôn ngữ tổng thể của trẻ.

Thẻ giao tiếp
1. Tạo một bộ thẻ theo các gợi ý bên dưới. 

2. Đặt các thẻ úp xuống thành một chồng. 

3. Người chơi đầu tiên phải chọn một thẻ từ chồng thẻ, 
đọc gợi ý và chọn một người chơi khác trả lời. 

4. Tiếp tục trò chơi cho đến khi tất cả các thẻ được lật. 

Gợi ý:
• 	_____	_____	_____	sẽ	làm	gì	vào	tuần	tới?	
• 	Ong	và	dơi	giống	nhau	như	thế	nào?	
• 	Mọi	người	có	lái	ô	tô	vào	những	năm	1800	
không?	

• 	Các	nhà	phát	minh	có	xây	dựng	dựa	trên	ý	tưởng	
của	nhau	không?	

• 	Làm	sao	để	biết	một	hình	là	hình	thoi,	hình	tứ	
giác	hay	hình	tam	giác?	

• 	Con	thích	đọc	về	ngựa	hay	hươu	cao	cổ	hơn?	
Khuyến khích trẻ trả lời bằng những câu hoàn chỉnh. Lần tới, 
hãy tạo một bộ thẻ mới với những gợi ý khác!

Chinh phục  
thời gian 

1. Lần lượt hỏi những câu hỏi sau: 

• 	Con	thích	đọc	sách	hay	xem	TV	hơn?	
• 	Con	thích	đi	mua	sắm	hay	đi	công	viên	hơn?	
• 	Con	thích	nghe	nhạc	hay	xem	video	hơn?	
• 	Con	thích	biết	bay	hay	thích	có	siêu	năng	lực	tốc	
độ	hơn?	

• 	Con	thích	khám	phá	đại	dương	hay	khám	phá	
những	ngọn	núi	hơn?	

• 	Con	thích	chơi	với	gấu	trúc	hay	chơi	với	sư	tử	
hơn?	

2. Yêu cầu người chơi trả lời nhiều câu hỏi nhất có thể 
trong 30 giây. 

3. Người chơi phải trả lời câu hỏi bằng một câu hoàn 
chỉnh. 

Ví dụ: 
Con	thích	bơi	ở	biển	hay	bơi	ở	hồ	bơi	hơn?	
Con	thích	bơi	ở	biển	hơn.

Lần tới, hãy tạo bộ câu hỏi của riêng mình!

Luyện nói
Nói chuyện với con bạn về thời điểm bạn, 
một thành viên trong gia đình hoặc một 
người bạn đã chuyển đi. Giúp con bạn 
phỏng vấn họ để tìm hiểu thêm về việc 
chuyển đi. Sử dụng các câu hỏi sau để 
dẫn dắt cuộc trò chuyện:

•   __________	đã	chuyển	__________	đến	__________	khi	
nào?	

•  __________	và	__________	giống	nhau	như	thế	nào?	
•  __________	và	__________	khác	nhau	như	thế	nào?	
• 	Giải	thích	chuyện	gì	đã	xảy	ra	với	__________. 

Lần tới, hãy nói về một chuyến đi hoặc việc chuyển đi 
trong tương lai!
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Diễn xuất theo 
tình huống

1. Chọn một hành động từ danh sách: 

• 	chơi	thể	thao	
• 	đi	xem	phim	hoặc	đi	xem	hòa	nhạc	
•  thăm	một	người	bạn	hoặc	thành	viên	trong	gia	đình	
• 	tham	dự	một	lễ	hội	
• 	đi	thăm	khám	bác	sĩ	
• 	đi	mua	sắm	

2. Một người chơi sẽ diễn xuất hành động đó. 

3. Những người chơi khác lần lượt đoán hành động đó bằng 
cách sử dụng các câu hoàn chỉnh. 

Ví dụ:  
Sara	sẽ	làm	gì	vào	tuần	tới?	Cô	ấy	sẽ	đi	khám	bác	sĩ	vào	tuần	tới.

Lần tới, hãy nói về những gì bạn và con bạn sẽ làm vào tháng  
tới hoặc năm tới! Siêu phân loại

1. Yêu cầu mỗi người chơi chọn hoặc vẽ hai con vật. 

2. Mỗi người chơi nên so sánh các con vật bằng một câu 
hoàn chỉnh: 

3. Sau đó, người chơi sẽ trao đổi một trong những con 
vật của mình với một người chơi khác và tiếp tục trò 
chơi cho đến khi mọi người đều có lượt. 

Ví dụ:  
Ong	và	dơi	giống	nhau	ở	chỗ	chúng	đều	có	cánh.

Lần sau hãy so sánh:

Quốc gia  hoa quả   hoa   thể thao  
phương tiện  mùa

Đoán đồ vật  
bí ẩn

Đi ra ngoài và chọn một người chơi để bắt đầu. Người chơi 
đó sẽ bí mật chọn một món đồ hoặc con vật mà mọi người 
có thể nhìn thấy và đưa ra gợi ý mô tả về nó. Những người 
chơi khác phải đoán xem món đồ hoặc con vật đó là gì.

Những gợi ý để mô tả:

Màu sắc     hình dạng     vị trí    kết cấu   

Địa điểm     kích thước     thuộc tính

Ví dụ: 
Đoán	xem	thứ	gì	đó	có	lông.	

Đoán	xem	thứ	gì	đó	có	bốn	chân.	

Đoán	xem	thứ	gì	đó	sống	trên	cây.

Vui chơi với  
các âm 

Các từ được tạo thành từ các âm. Hãy suy nghĩ về các 
âm khác nhau là một phần của từ bạn biết.

1. Chọn một hình dạng xung quanh bạn. 

2. Nói hình dạng đó với con bạn. 

3. Chia nhỏ từ theo từng âm. 

4. Hỏi con bạn xem chúng nghe thấy âm thanh nào đầu 
tiên và cuối cùng. 

Ví dụ: Đây	là	một	hình	thoi.	 
Các	âm	là:	/th/	/o/	/i/.	Âm	đầu	tiên	là	/th/.	 
Âm	cuối	cùng	là	/i/.


